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NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ M, TỈNH T 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

          –                    Ông Ngô Hoàng Huy; 

                       

Bà Phan Thị Đẹp 

          Ông Nguyễn Văn Long 

-  h     phi n t  : Ông Nguyễn Tuấn Tín – Thư ký T   án nh n   n 

Thành phố M. 

-   i  i n  i n  i m s t nh n   n  hành ph  M th m gi  phi n t  : Bà 

Lê Phƣơng Hồng Liên - Ki   sát v  n  

N à     tháng   n         t   tr  s , T   án nh n   n Thành phố M   t    

s  th   công khai v  án h nh s  s  th   th   ý số 04/2018    T n à  08 thán  01 

n        th    u  t   nh  ư  v  án r    t    số         T-   n à            

 ố  v       á : 

Nguyễn Văn P (Ghe)  s nh  9 3 t   tỉnh T; n    ư trú:  ố      ấp T   ã T , 

thành phố M  tỉnh T; n hề n h ệp:  uôn  án; tr nh  ộ họ  vấn:     ; dân tộ : K nh; 

     tính: n  ; tôn   á : Phật   á ; quố  t  h: V ệt N  ; con ông Vô danh và bà 

N u ễn Th  K  n; t ền án  t ền s : khôn ;    t     ữ n à           7, ngày 

           hủ   ỏ   ện pháp t     ữ    n n à                ắt t        (có 

 ặt). 

-  Bị  ạ :  Lê Văn P  s nh n    9   ( h t) 

Trú t  : ấp T   ã T   Thành phố M, T 

- Ngườ  đạ    ệ   ợ           bị  ạ   ( ó  ặt) 

Võ Thị Sang  s nh n  :  9    

Lê Bình Minh  s nh n    99  

Cùng trú t  :  ố 6  ấp T   ã T , Tp M, T. 

- Ngườ  bảo vệ quyề  và lợ  í    ợ         o bị  ạ : Luật     Nguyễn Văn 

Giáp -  ộ  Luật     tỉnh T. ( ó  ặt) 
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- Ngườ  là    ứ g: 

1/ Đặng Hồng Hạnh  s nh n    9    ( ó  ặt) 

Trú t  : Tổ    ấp T   ã T , Tp M, tỉnh T 

2/ Lê Văn Đàn  s nh n    9    (vắn   ặt) 

Trú t  : ấp T   ã T , Tp M, tỉnh T 

3/ Nguyễn Thanh Bình  s nh n    9    ( ó  ặt) 

Trú t  : tổ 9  ấp T   ã T , Tp M, tỉnh T 

4/ Hồ Văn Thanh Hải  s nh n  :  9    (vắn   ặt) 

Trú t  : Tổ     ấp T   ã T , Tp M, tỉnh T 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tà    ệu  ó tr n  hồ s  v  án và   ễn    n t   ph  n t  , nộ   un  v  

án  ượ  tó  tắt như s u: 

Kh ản   9   ờ n à           6   nh  ặn   ồn    nh (Tư Lùn)  hu n    tổ 

 hứ   á    ỗ t   nhà      hỉ Tổ    ấp Th   Thuận   ã Th     n  thành phố M và có 

 ờ  ôn  L  V n  àn (Mườ   àn)   nh N u ễn Th nh B nh (Ph n )   ồ V n Thanh 

 ả    L  V n P (Út C  ) và N u ễn V n P (Ghe)  ùn  n     ấp T   ã T   thành phố 

M   n    uốn  rượu  ùn  nh u    n kh ản       ờ 3  phút  ùn  n à   ôn   àn  

 nh B nh   ả   Ph  và P  uốn  n ồ   ư   nền    h t   ph n  khá h nhà  nh   nh 

t  p t   uốn  rượu và  h    ánh  à   T        Ph  n ồ       ưn  và  tườn     n phả  

 à ôn   àn    n trá   à  nh B nh và  ả ;   n P n ồ   ố    ện v   Ph  (n ồ  th   h nh 

vòng tròn). Theo P kh   tr n   ú   h    à   Ph   h      n  ận n n P     ã  v   Ph  

rồ   ứn   ậ  tr n  tư th   ố    ện  á h kh ản       t  ùn   h n phả   á  ột  á  

th   hư n  từ n  à  và  tr n  trún  vùn  t   trá   ủ  Ph   à  Ph  n ã về phí  ôn  

 àn; P t  p t    ùn   h n phả   á Ph   ột  á  nhưn     trượt t  n ã và khôn   á  

  nh trún    v  trí nà  tr n n ườ  Ph   Lú  nà   P t  p t     nh  ùn   h n   p Ph  

th   ượ   ọ  n ườ    n n  n n n  ỏ    về;   n Ph  s u  ó  ượ  phát h ện  ã t  

vong. 

C n  ứ  ản k t  uận   á    nh pháp   về t  th  số 281 ngày 20/12/2016  ủ  

Trun  t   pháp   tỉnh T k t  uận nguyên nhân Lê V n P t  v n      uất hu  t nã  

h    án  ầu     nã  phả  và trá    uất hu  t hành nã    ầu nã   t  u nã   àn     

vữ  vùn  trư   t    

T    ản  á  tr n  số 08   -VKS ngày 08/01/2018, V ện k    sát nh n   n 

thành phố M  ã tru  tố     á  Nguyễn V n P về tộ  “Cố ý gây thư ng tích” th   

qu    nh t   kh ản 4   ều  34 Bộ  uật   nh s   

T   ph  n t          ện V ện k    sát   ữ n u  n qu  t   nh tru  tố  ố  v    

    á   ph n tí h  á  t nh t  t t n  nặn     ả  nhẹ trá h nh ệ  h nh s    ề n h  T   

án    ph t     á  từ    n     n    n    6 thán  tù. Về phần trá h nh ệ    n s  

 ề n h  T   án  h  nhận s  thỏ  thuận  ồ  thườn    ữ      á  và       ện hợp pháp 

 ủ     h    

      ện hợp pháp  ủ     h    ó ý k  n về trá h nh ệ  h nh s   ề n h  T   án 

  t        á  th   qu    nh pháp  uật  Về trá h nh ệ    n s   ề n h  T   án  uộ  
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    á   ồ  thườn   á  kh ản:     tán  phí             ồn    ã nhận  ủ      á  

            ồn  n n   u  ầu  ồ  thườn  t  p 6           ồn ; t ền  ù  ắp tổn thất 

t nh thần  h  nhữn  n ườ  thuộ  hàn  thừ  k  thứ nhất  ủ     h    à 36 thán   ư n  

tố  th  u  ằn   6          ồn   tổn   ộn    kh ản  à              ồn ; n  à  r  

  u  ầu     á   ấp  ưỡn  nuô   háu L  M nh Mẫn (  n  nh Ph )  ỗ  thán  

           ồn    n kh   háu Mẫn  ủ    tuổ       ộn   ượ    

N ườ   ả  vệ qu ền và  ợ  í h hợp pháp  h     h    h  rằn  V ện k    sát 

tru  tố     á  về tộ  “Cố ý     thư n  tí h”  à  hư   ún       á   à   h t n ườ  n n 

phả  tru  tố về tộ  “Cố ý     thư n  tí h  ẫn t    h t n ườ ” và  ề n h  T   án   t 

       á  th   kh ản     ều  3  Bộ  uật h nh s    ồn  thờ   h  rằn   á  t nh t  t 

  ả  nhẹ  à V ện k    sát  ề n h  T   án       t  h      á  như thành kh n kh   

 á    n n n hố   ả   à  hư   ủ   ều k ện    áp   n   Về trá h nh ệ    n s   ề n h  

T   án  hấp nhận   u  ầu  ủ        ện    h    

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n    s  nộ   un  v  án    n  ứ và   á  tà    ệu tr n  hồ s  v  án  ã  ượ  

tr nh t n  t   ph  n t    T   án nhận   nh như s u: 

[1] T   ph  n t        á  kh   nhận về hành v   à     á   ã th   h ện  ún  

như nộ   un   ản  á  tr n   ủ  V ện k    sát  Lờ  kh   nhận  ủ      á  phù hợp 

v   k t  uận   á    nh pháp   về t  th  và thư n  tí h        tr n n ườ     h      ả  

thí h  ủ     qu n pháp   về n u  n nh n  ẫn   n t  v n   ủ     h     ờ  kh   n ườ  

 à   hứn  cùng các chứn   ứ  tà    ệu  ó tr n  hồ s  v  án  D   ó  ó  ủ   n  ứ k t 

 uận: Kh ản  22   ờ 30 phút ngày 10/11/2016, t   nhà  nh  ặn   ồn    nh  s u 

kh   ã uốn  rượu s   và tổ  hứ   h    ánh  à      n h  n ờ  nh Ph   h      n  ận 

n n     á  N u ễn V n P  ã  ùn   h n phả   á trún  vùn   ầu phí    n t   trá   ủ  

L  V n P      uất hu  t nã  làm anh Ph  t  v n    á   h t  ủ   nh Ph         á  

gây ra nên     á  ph   và  tộ  “Cố ý gây thư ng tích” theo        kh ản     ều 

134 Bộ  uật   nh s   

[2]  ành v   ủ      á   à n u  h     h   ã hộ       ph    ất hợp pháp   n 

tính   n      h    ượ  pháp  uật  ả  vệ    hỉ v   ột   u thuẫn nhỏ tr n  v ệ   h   

 ánh  à   à     á   ã  á  nh Ph   ẫn   n t  v n        ất  n n nh trật t    n t àn 

 ã hộ  t       phư n   t   t    ý h  n    n      sợ  h  quần  hún  nh n   n  Do 

 ó   ần    ph t     á   ứ  h nh ph t n h    khắ   tư n   ứn  v   tính  hất   ứ  

 ộ    hành v   ủ      á      r       ủ tá    n   ả  t      á          á  và r n    

ph n  n ừ  tộ  ph    

[3] Tu  nh  n  T     t thấ  quá tr nh   ều tr   ũn  như t   ph  n t       á  tỏ 

thá   ộ thành kh n kh    á    n n n hố   ả    ã  ồ  thườn   ột phần th ệt h    h  

      nh    h  ;       nh     á  thuộ    ện  ó  ôn  v    á h   n . D   ó  T   án  ó 

      t   ả  nhẹ h nh ph t  h      á  kh  qu  t   nh h nh ph t  

[4] Về trá h nh ệ    n s : T   ph  n t       á   ồn  ý  ồ  thườn  t àn  ộ 

th     u  ầu  ủ        ện hợp pháp  ủ     h   n n T    h  nhận   

[ ]  ố  v    ờ  tr nh  à   ủ  n ườ   ả  vệ  h  qu ền và  ợ  ích hợp pháp  ủ  

   h    T     t thấ : Như T    ã nhận   nh   phần tr n      á   ã  ó hành v   ùn  
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 h n  á trún  n ườ     h    ẫn   n t  v n       á  khôn   ố ý tư      t s nh   n  

 ủ     h   n n  hỉ ph   tộ  Cố ý     thư n  tí h     h    h t n n     á  ph   và  

t nh t  t  à   h t n ườ  th   qu    nh t          kh ản     ều  3  Bộ  uật   nh s   

D   ó  V ện k    sát tru  tố     á  th          kh ản     ều  3  Bộ  uật   nh s  

 à  ún  qu    nh pháp  uật  và  á  t nh t  t   ả  nhẹ  à V ện k    sát  ề n h  T   

án       t  h      á   à  ó   n  ứ  th  h ện qu  v ệ      á   ã thành kh n kh    á  

và  n n n về hành v   ủ    nh  D   ó v ệ  n ườ   ả  vệ qu ền và  ợ  í h hợp pháp 

 h     h    h  rằn  V ện k    sát tru  tố s   tộ    nh và s   khun  h nh ph t   á  

t nh t  t   ả  nhẹ  hư   ủ   ều k ện áp   n   à khôn   ó   n  ứ pháp  uật  R  n  

phần trá h nh ệ    n s  th      á   ã  ồn  ý v   t àn  ộ th     u  ầu  ủ        ện 

hợp pháp  ủ     h    

[6]  uá tr nh   ều tra, truy tố, xét x  các hành vi và quy t   nh tố t ng của 

  ều tra viên, Ki   sát v  n  ã th c hiện  ún  th   qu    nh của Bộ luật tố t ng 

hình s . 

[7]  ố  v    u  t   nh tru  tố  ủ  V ện k    sát th          kh ản     ều 

 3  Bộ  uật   nh s   T     t thấ :  ành v   ủ      á   ả  r  và  n à           6 

 à n à  Bộ  uật   nh s  n    999  ó h ệu     th  hành  Tu  nh  n   n n à  

           V ện k    sát     tru  tố     á   à n à  Bộ  uật   nh s  h ện hành  ó 

h ệu     th  hành   ố   h  u kh ản 3   ều     Bộ  uật   nh s  n m  999 và kh ản 

    ều  3  Bộ  uật   nh s  h ện hành th   ứ      nhất  ủ  khun  h nh ph t th   

kh ản 3   ều     Bộ  uật   nh s  n    999     h n  D   ó  áp   n  n u  n tắ  

 ó  ợ   h      á   V ện k    sát tru  tố     á  th          kh ản     ều  3  Bộ  uật 

  nh s   à  ó   n  ứ  

[ ] Lờ   ề n h   ủ  V ện k    sát về  ứ  h nh ph t  ố      áo và phần trá h 

nh ệ    n s   à  ó   n  ứ n n T    hấp nhận  

[9] Về án phí: B   á  phả   h u th   qu    nh pháp  uật  

V   á   ẽ tr n  

QUYẾT ĐỊNH 

Tu  n  ố     á  Nguyễn V n P ph   tộ  “Cố ý gây thư ng tích”  

C n  ứ        kh ản 4   ều  34;  i   b, s kh ản 1  kh ản      ều 51 Bộ 

 uật h nh s   

   ph t b   á  Nguyễn Văn P (Ghe) 07 (bảy) năm tù. Thờ  h n tù tính từ 

ngày 04 tháng 8 n          ượ  trừ    thờ     n t     ữ trư   từ n à  11/11/2016 

  n n à           6  

* Về trá h nh ệ    n s : Áp   n    ều    Bộ  uật   nh s ;  á    ều 584, 

591 và 3   Bộ  uật D n s   

Gh  nhận     á   ồn  ý  ồ  thườn  t  p  h  nhữn  n ườ  thuộ  hàn  thừ  k  

thứ nhất  ủ     h   L  V n P (      ện  à  à Võ Th    n ) 6           ồn      

tán  phí   6          ồn   ù  ắp tổn thất t nh thần  tổn   ộn   à              ồn   

Th   h ện  ột  ần  



 

 

 

 

- 5  

 

Gh  nhận     á   ồn  ý  ấp  ưỡn  nuô   háu L  M nh Mẫn (      ện  à  à 

Võ Th    n ), sinh ngày 21/6/2003   ỗ  thán             ồn   Thờ     n  ấp 

 ưỡn  tính từ thán        6  h    n kh   háu Mẫn  ủ    tuổ  và      ộn   ượ   

K  từ n à  bà Võ Th  Sang  ó   n   u  ầu th  hành  n u b  cáo chậ  trả t ền 

th  phả  trả  ã   ố  v   số t ền  hậ  trảtư n  ứn  v   thờ     n  hậ  trả th   qu  

  nh t   kh ản     ều 3   Bộ  uật D n s   

* Về án phí: Áp   n    ều 136  ủ  Bộ  uật tố t n  h nh s  và   ều  3 N h  

qu  t số 3 6    6 UBTV      ủ  Ủ    n thườn  v   uố   ộ . 

B   á  phả   h u          ồn  án phí h nh s  s  th   và    3       ồn  án 

phí dân s  s  th  . 

B   á         ện hợp pháp  ủ     h    ó qu ền khán   á   ản án s  th   

tr n  thờ  h n    n à  k  từ n à  tu  n án      u  ầu T   án nh n   n tỉnh T xét 

   phú  th  . 

 Trườn  hợp  ản án  qu  t   nh  ượ  th  hành th   qu    nh t     ều   Luật 

Th  hành án   n s  th  n ườ   ượ  th  hành án   n s   n ườ  phả  th  hành án   n 

s   ó qu ền thỏ  thuận th  hành án  qu ền   u  ầu th  hành án  t  n u ện th  hành 

án h ặ      ưỡn   h  th  hành án th   qu    nh  á    ều 6   và 9 Luật th  hành án 

  n s ; thờ  h ệu th  hành án  ượ  th   h ện th   qu    nh t     ều 3  Luật th  hành 

án dân s   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

                                                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
Nơi nhận: 

- TAND tỉnh T; 

- VKSND TP.M; 

- Ch      T AD  TP.M;                                  
- B   á ; 

- N ườ        ện hợp pháp  ủa    h  ; Ngô Hoàng Huy 
- Lưu                                                                    


